BÀI TẬP Ở NHÀ TOÁN LỚP 4
Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

	50kg  = … yến 

60yến = … tạ
	700kg = … tạ

1400 tạ = … tấn
	8000kg = … tấn

7000g = … kg


[image: image1.wmf]=

100

4

[image: image2.wmf]=

36

72

Câu 2. Nối phép tính với kết quả đúng:

3700
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Câu 3.  Viết tiếp vào ô trống cho thích hợp:

	Đọc
	Viết

	Hai trăm linh năm đề-xi-mét vuông
	

	
	417dm2

	
	105m2

	Bốn nghìn một trăm bốn mươi lăm mét vuông
	


Câu 4. Điền dấu > ; = ; < thích hợp vào chỗ chấm:

	1dm2 … 10cm2

10dm2 … 1000cm2

1500dm2 … 15m2
	400dm2 … 4m2

35dm2 … 350cm2

450000cm2 … 45m2
	6500cm2 … 6m2

750dm2 …8m2

120cm2 … 12dm2


Câu 5. Tính nhẩm

	a) 27 x 10 = …

    40 x 10 = …
	27 x 100 = …

125 x 100 = …
	27 x 1000 = …

250 x 1000 = …


	b) 7000 : 10 = …

    1610 : 10 = …
	7000 : 100 = …

15300 : 100 = …
	7000 : 1000 = …

2008000 : 1000 = …


Câu 6. Tính nhanh:

	a) 85 x 100 : 10

……………….

……………….

c) 24 x 5 x 2

……………….

……………….
	b) 5150 x 1000 : 100

……………….

……………….

d) 5 x 4 x 2 x 25

……………….

……………….


Câu 7. Đọc:

15dm2 :……………………………………………………..

1051dm2 :…………………………………………………..

575000dm2 :………………………………………………..

Câu 8: Viết phân số :
a) Viết 5 phân số nhỏ hơn 1 :  

b) Viết 5 phân số lớn hơn 1 : 
c) Viết 5 phân số bằng 1 :
Câu 9. Viết số thích hợp vào ô trống 

	Độ dài đáy
	15cm
	37dm
	108m
	563m

	Chiều cao
	8cm
	14dm
	36m
	67m

	Diện tích hình bình hành
	
	
	
	


Câu 10. Tính bằng cách thuận tiện nhất :

	a) 2785 + 1946 + 1215

……………………….

……………………….

……………………….
	b) 23764 + 136 + 16236

……………………….

……………………….

……………………….




Câu 11. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

	a) 60kg = … yến

80kg = … yến

b) 8900cm2 = …dm2

3400cm2 = … dm2
	70 yến = … tạ

800 kg = … tạ

1 m2 = … dm2

55 m2 = … dm2
	60 tạ = … tấn

9000kg = … tấn

30000 dm2 = … m2

1200 dm2 = … m2

	500kg  = … yến 

600yến = … tạ
	7000kg = … tạ

14000 tạ = … tấn
	8000kg = … tấn

5000g = … kg


Câu 12. Tính nhanh:

	a) 860 x 1000 : 10

……………….

……………….

c) 56 x 5 x 2

……………….

……………….
	b) 340 x 1000 : 100

……………….

……………….

d) 5 x 8 x 2 x 125

……………….

……………….


Câu 13. Tổng số tuổi của hai mẹ con là 48 tuổi. Tính tuổi của mỗi người. Biết rằng mẹ hơn con 30 tuổi.

Câu 14: Đặt tính rồi tính :
a. 386 154 + 260 765;  
 b. 726 485 – 52 936; 
  c. 308 x 563;     d. 12288 : 351

Câu 15:   Tính bằng  cách thuận tiện nhất.

490 x 365 - 390 × 365                           
Câu 16 :Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 160m, chiều rộng kém chiều dài 52 m. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó?
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Rút gọn các phân số


520000 : 10





125 x 10





125000 : 1000





37 x 100





370000 : 100





52 x 100
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